
SỞ Y TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:              /BVTD-VTTBYT Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng    năm 2017 

V/v đề nghị báo giá chi phí 

thẩm định giá thiết bị y tế làm 

cơ sở bán thanh lý. 

 

 

  

Kính gửi: Quý Công ty thẩm định giá thiết bị y tế. 

Căn cứ Nghị định 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà 

nước; 

Căn cứ Thông tư 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy 

định thực hiện một số nội dung của nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 

của Chính phủ quy định chi tiết và dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý, sử 

dụng tài sản nhà nước, 

Để thực hiện các thủ tục thanh lý theo quy định, Bệnh viện Từ Dũ kính đề 

nghị Quý Công ty có chức năng thẩm định giá thiết bị y tế gửi báo giá chi phí 

thẩm định giá các thiết bị y tế để Bệnh viện Từ Dũ làm cơ sở xác định giá khởi 

điểm bán thanhlý tài sản, danh mục đính kèm. 

- Thời gian tiếp nhận báo giá: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 07/10/2017. 

- Địa điểm: phòng Vật tư Thiết bị y tế - Bệnh viện Từ Dũ : 284 Cống Quỳnh 

- Quận 1-Thành phố Hồ Chí Minh.  

Trân trọng ./.  

 

 Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lưu: VT, VTTBYT. 

GIÁM ĐỐC 
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DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH GIÁ BÁN THANH LÝ  

(Đính kèm Công văn số         /BVTD-VTTBYT, ngày 25/9/2017 của Bệnh viện Từ Dũ) 
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1 Máy in SA trắng đen UP-895MD 100448 Sony Nhật 2005 5% 

2 Máy in SA trắng đen UP897MD 132208 Sony Nhật 2008 5% 

3 Máy siêu âm đen trắng Sonoace X4 
A693093000

00459 
Medison Korea 2006 15% 

4 Máy giúp thở Galileo 1528 Hamilton Thụy Sĩ 1999 10% 

5 
Monitor theo dõi bệnh 

nhân 
Passport 5L PC 2921-B7 Datascope Mỹ 1997 10% 

6 
Monitor theo dõi bệnh 

nhân 

Intellivue  

MP20 
DE62219971 Philips - HP Đức 2006 10% 

7 Máy đo oxy bảo hòa OX 90 11281 MRL Mỹ 1998 5% 

8 Máy điện tim 6 kênh FX 3010 28120371 Fukuda Nhật 1998 10% 

9 Máy bơm tiêm tự động TE 312 97050014 Terumo Nhật 1997 5% 

10 Monitor theo dõi BN Passport 2LT 
CM 17591-

C3 
Datascope Mỹ 2002 10% 

11 Máy bơm tiêm tự động TE 312 99110019 Terumo Nhật 2001 5% 

12 Máy cắt đốt nội soi 
Surgilec 

408D 
1104 Rema Đức 2001 10% 

13 Máy đo khí CO2 Vamos ARSB  0039 Drager Đức 2002 5% 

14 Máy đo khí CO2 Vamos ARSB  0040 Drager Đức 2002 5% 

15 Monitor theo dõi BN Virdia 24C 4006A 79080 
Agilent - 

HP 
Đức 2002 5% 

16 Monitor theo dõi BN 
Intellivue 

MP20 
DE62219991 Philips - HP Đức 2006 10% 

17 Monitor theo dõi BN Virdia 24C 4006A 78777 
Agilent - 

HP 
Đức 2002 5% 

18 Monitor phẫu thuật Virdia 24 4006A 81314 Philips - HP Đức 2001 5% 

19 Monitor theo dõi BN 
Intellivue 

MP20 
DE62220030 Philip - HP Đức 2006 10% 

20 Monitor theo dõi BN 
Intellivue 

MP20 
DE62219972 Philip - HP Đức 2006 10% 

21 Monitor theo dõi BN Passport 2LT 
CM 17600-

C3 
Datascope Mỹ 2002 5% 

22 Monitor phẫu thuật 
Pasport 2 / 

SE 

TS01876L5 / 

6087143K5 
Datascope Mỹ 2006 10% 
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23 
Máy bơm tiêm điện gây 

mê tủy sống 

Perfurur 

FM+PCA 
98702 B Braun Đức 2008 5% 

24 
Máy bơm tiêm điện gây 

mê tủy sống 

Perfurur 

FM+PCA 
98699 B Braun Đức 2008 5% 

25 Máy bơm tiêm tự động TE 312 97090041 Terumo Nhật 1998 5% 

26 Máy cắt đốt điện Force 2 F1H 40507 T Valleylab Mỹ 2002 10% 

27 Máy bơm khí CO2 26430520 LK  5403 Storz Đức 2000 5% 

28 Máy cắt đốt nội soi Autocon 200 A 2486 Storz Đức 2003 5% 

29 Gase Modul Không rõ   72534620-J8 Datascope USA 2000 5% 

30 Hê thống xử lý hình ảnh 
Telecam SL 

pal 
IFC 55526 Storz Đức 1996 10% 

31 Máy bơm khí CO2 26430520 Không rõ Storz Đức 1998 5% 

32 Máy xông phòng 
Aerosept 

100VF 
A1V 1153 ANIOS Pháp 2002 5% 

33 Máy xông phòng 
Aerosept 

100VF 
A1V  949 ANIOS Pháp 2001 5% 

34 Máy xông phòng 
Aerosept 

100VF 
A1V2295 ANIOS Pháp 2006 10% 

35 Máy giúp thở KSV 1 8337 Kimura Nhật 2000 10% 

36 Màn hình màu y khoa 
PVM 

2053MD 

HNP 

2006487 
Sony Nhật 1998 5% 

37 Đèn mổ trần 1 nhánh C 571 2177N 39 Berchtold Đức 1998 5% 

38 Đèn mổ trần 1 nhánh Medilux 600 302 Mediland Taiwan 2001 5% 

39 Màn hình màu y khoa 
SC-SX19-

A1A11 
08-116394 Karl Storz Đức 2008 5% 

40 Monitor theo dõi BN Virdia 24C 4006A 78767 
Agilent - 

HP 
Đức 2002 5% 

41 Monitor theo dõi BN Passport 5L PC  2934-B7 Datascope Mỹ 1996 10% 

42 Máy cắt đốt điện Excell 1457 Alsa Ytalia 2006 5% 

43 Máy gây mê và giúp thở 
Safer 100 - 

EVA 900N 

AK 51013 / 

VF 62352 
Aika Nhật 1996 10% 

44 Máy gây mê và giúp thở  Narkomed  16264 Drager Đức 1997 10% 

45 Máy gây mê và giúp thở 
Frontline 560 

Plus 
81U 0200203 Blease  Anh 2003 10% 

46 Máy gây mê và giúp thở  Titus ARMM  0031 Drager Đức 1999 10% 

47 Máy gây mê và giúp thở  
Safer 100 - 

EVA 900N 

AK 61040 / 

VF 62417 
Aika Nhật 1997 10% 

48 
Đầu Camera Tricam DX 

PAL 
20221034 EMH008076 Karl Storz Đức 2009 10% 

49 
Đầu Camera Telecam SL 

PAL 
20212030 

LB743975-

H/IH035226 
Karl Storz Đức 2009 5% 

50 Máy bào mô 
Motor 

Unidrive II 
MH 1668 Karl Storz Đức 2003 10% 
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51 Màn hình màu y khoa 
PVM 14N 

5MDE 
6007956 Sony Nhật 2000 5% 

52 Màn hình màu y khoa 
PVM 20M 

2MDE 
2010125 Sony Nhật 2001 5% 

53 Màn hình  màu y khoa 
PVM 1453 

MD: 16" 
2003037 Sony Nhật 1996 10% 

54 Máy đốt nội soi  Autocon 200 A 1072 Karl Storz Đức 1997 10% 

55 Đèn mổ trần 1 nhánh Blue 130 99031542 Heraeus Đức 2001 5% 

56 
Máy cắt đốt bằng sóng 

siêu âm  
Enseal  

RH60 

(GN4066483) 
Karl Storz Đức 2006 5% 

57 Nguồn sáng Xenon  20131520 AE 0613046 Karl Storz Đức 2005 10% 

58 Màn hình màu y khoa  Không rõ 2005587 Karl Storz Đức 2005 5% 

59 Máy giúp thở  EVA 900N 52331GT Aika Nhật 1995 15% 

60 Máy siêu âm đen trắng 
GM 6703 A 

2E00 
EBF 0762 

Siemens 

Adara 
Nhật 2000 15% 

61 Tủ ủ CO 2 150 lít - 1 hộc CB 150 0006959 Binder Đức 2000 10% 

62 Tủ ủ CO 2 CB - 150 05 - 89382 Binder Đức 2005 10% 

63 
Máy bơm tiêm 

 tự động  
TOP 5300 1MX 5509 TOP Nhật 2002 10% 

64 Monitor theo dõi BN V 24C 4006A 81334 Philips - HP Đức 2002 10% 

65 Nồi luộc lớn HXD-420B 86 SMIC India 2003 10% 

66 Monitor sản khoa Series 50A 3816G 20515 Philips - HP Đức 2002 10% 

67 Giường sanh đa năng Partura 1250 Schmitz Đức 2003 5% 

68 Kính hiển vi 2 thị kính CH 20 1J 07953 Olympus Nhật 2001 10% 

69 Kính hiển vi 2 thị kính CHS 3A 0026 Olympus Nhật 1996 10% 

70 Kính hiển vi 2 thị kính CH 20 1J 07892 Olympus Nhật 2001 5% 

71 Máy đọc Elisa 680 20299 Bio-rad 
Mỹ - 

Nhật 
2008 10% 

72 Máy rửa  Elisa PW40 EC7J189308 Bio-rad Pháp 2007 10% 

73 Nồi lược AC_Lap 1621 không rõ Mỹ 1979 10% 

74 
Máy bơm tiêm tự 

 động  
8718512 1796 Secura FT Đức 1992 5% 

75 
Hệ thống sinh hàn (làm 

khô) 
không rõ không rõ Việt Nam  

Việt 

Nam  
1998 5% 

76 Máy X quang N 500ST 500147 Trophy Pháp 1994 15% 

77 Máy hấp ướt 3023S (3) 1193089 Amsco Mỹ 1994 10% 

78 
Máy Siêu âm dopler 

màu 3 đầu dò 
MY LAP 50 53 ESAOTE Ytalia 2006 10% 

 


